
Ca 1

7:50 - 12:00

Ca 2

11:50 – 17:00

Ca 3

15:50 – 19:00

Thứ Hai

Phạm Thị Kim Hoa

(7h50-12h)

Ngô Nguyễn Cảnh

(12h-13h)

Phạm Thị Kim Hoa

(10h50-17h)

Nguyễn Thị Nga

(16h-17h)

Phạm Thị Kim Hoa

(17h-19h)

Thứ Ba
Nguyễn Hiếu Hiền

(7h50-12h)

Phạm Thị Kim Hoa

(10h50-17h)

Nguyễn Thị Nga

(16h-17h)

Phạm Thị Kim Hoa

(17h-19h)

Thứ Tư
Hoàng Trần Thanh Bình

(7h50-12h)

Phạm Thị Kim Hoa

(10h50-17h)

Nguyễn Thị Nga

(16h-17h)

Phạm Thị Kim Hoa

(17h-19h)

Thứ Năm
Nguyễn Hiếu Hiền

(7h50-12h)

Phạm Thị Kim Hoa

(10h50-17h)

Nguyễn Thị Nga

(16h-17h)

Phạm Thị Kim Hoa

(17h-19h)

Thứ Sáu

Nguyễn Hiếu Hiền

(7h50-12h)

Nguyễn Thị Nga

(12h-13h)

Nguyễn Hiếu Hiền

(10h50-17h)

Nguyễn Thị Nga

(16h-17h)

Nguyễn Hiếu Hiền

(17h-19h)

Thứ Bảy

Phạm Thị Kim Hoa

(7h50-11h)

Nguyễn Thị Nga

(11h-12h)

Phạm Thị Kim Hoa

(12h-17h) ĐÓNG CỬA

PHÒNG ĐỌC A404
TUẦN TỪ (27/06/2022-02/07/2022)

Lưu ý: Nguyễn Hiếu Hiền và Hoàng Trần Thanh Bình chịu trách nhiệm trực, xếp sách phòng 
A404, Hiền, Bình, sau khi Cô Hoa vào xếp sách và chỉnh kho sách cho 1 tiếng còn lại



Ca 1

7:50 - 12:00

Ca 2

11:50 – 17:00

Ca 3

15:50 – 19:00

Thứ Hai

Nguyễn Thị Nga

(7h50-12h)

Đạo Thị Vọng Hoa

(12h-17h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy)

Đạo Thị Vọng Hoa

(17h-19h)

Thứ Ba
Nguyễn Thị Nga

(7h50-11h)

Đạo Thị Vọng Hoa

(10h50-16h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy trực giữa ca)

Đạo Thị Vọng Hoa

(17h-19h)

Thứ Tư

Đạo Thị Vọng Hoa

(7h50-12h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy)

Nguyễn Hiếu Hiền

(10h50-16h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy trực giữa ca)

Nguyễn Hiếu Hiền

(17h-19h)

Thứ Năm

Hoàng Trần Thanh Bình

(7h50-10h50)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy)

Đạo Thị Vọng Hoa

(10h50-16h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy trực giữa ca)

Đạo Thị Vọng Hoa

(17h-19h)

Thứ Sáu
Nguyễn Thị Nga

(7h50-11h)

Đạo Thị Vọng Hoa

(10h50-17h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy trực giữa ca)

Đạo Thị Vọng Hoa

(17h-19h)

Thứ Bảy

Đạo Thị Vọng Hoa

(7h50-12h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy)

Đạo Thị Vọng Hoa

(12h-17h)

Nguyễn Thị Nga

(Photocopy trực giữa ca)

ĐÓNG CỬA

PHÒNG ĐỌC A504
TUẦN TỪ (27/06/2022-02/07/2022)

Lưu ý: CTV trực phòng A504 xếp sách và chỉnh kho sách trong ca trực của mình, bạn trực 
photo hỗ trợ xếp sách chỉnh kho sách nếu không có tài liệu photocoppy và luân phiên trực 
nghỉ giữa ca



Ca 1
7:50 - 12:00

Ca 2
11:50 – 16:00

Ca 3
15:50 – 19:00

Thứ Hai

Phạm Thị Diệu Lan
(7:50:12:00)

Nguyễn Thị Hương

(8:00-11:00)

Phạm Thị Diệu Lan
(12:00-16:00)

Lữ Phúc Kiên
(18:00-19:00)

Trịnh Thị Khánh Linh

(15:50-19:00)

Thứ Ba

Phạm Thị Diệu Lan

(7:50:12:00)
Nguyễn Thị Thêu

(8:00-11:00)

Phạm Thị Diệu Lan

(12:00-16:00)
Bùi Anh Khoa
(13:00-17:00)

Lữ Phúc Kiên

(18:00-19:00)
Trịnh Thị Khánh Linh

(15:50-19:00)

Thứ Tư

Phạm Thị Diệu Lan

(7:50:12:00)
Trần Thị Thảo

(8:00-11:00)

Phạm Thị Diệu Lan
(12:00-16:00)

Trịnh Thị Khánh Linh
(16:00-19:00)

Thứ Năm

Phạm Thị Diệu Lan

(7:50:12:00)
Lê Thị Gấm
(8:00-11:00)

Phạm Thị Diệu Lan
(12:00-16:00)

Trịnh Thị Khánh Linh
(15:50-19:00)

Thứ Sáu

Phạm Thị Diệu Lan
(7:50:12:00)

Nguyễn Quốc Vương
(8:00-11:00)

Phạm Thị Diệu Lan
(12:00-16:00)

Trịnh Thị Khánh Linh
(13:00-17:00)

Bùi Anh Khoa
(17:00-19:00)

Thứ Bảy

Lê Thị Thảo Nhi
(7:50-11:00)

Nguyễn Thị Ngọc Thảo
(7:50-12:00)

Lê Thị Thảo Nhi
(12:00-17:00) Đóng cửa

PHÒNG ĐỌC F101
TUẦN TỪ  (27/6/2022-02/7/2022)



Ca 1
7:50 - 12:00

Ca 2
11:50 – 15:50

Ca 3
15:50 – 19:00

Thứ Hai
Nguyễn Thị Ngọc Thảo

(7:50-12:00)
Lữ Phúc Kiên
(13:00-16:00)

Lữ Phúc Kiên
(16:00-18:00)

Thứ Ba
Nguyễn Thị Ngọc Thảo

(7:50-12:00)
Lữ Phúc Kiên
(13:00-16:00)

Lữ Phúc Kiên
(16:00-18:00)

Thứ Tư
Nguyễn Thị Ngọc Thảo

(7:50-12:00)
Trịnh Thị Khánh Linh

(13:00-15:00)
Trịnh Thị Khánh Linh

(15:00-16:00)

Thứ Năm
Nguyễn Thị Ngọc Thảo

(7:50-12:00)
Bùi Anh Khoa
(13:00-15:00)

Bùi Anh Khoa
(15:00-17:00)

Thứ Sáu
Nguyễn Thị Ngọc Thảo

(7:50-12:00)
Bùi Anh Khoa
(11:50-15:00)

Bùi Anh Khoa
(15:00-17:00)

Thứ Bảy
Phạm Thị Diệu Lan

(7:50-12:00)

Phạm Thị Diệu Lan

(12:00-16:00)
Đóng cửa

PHÒNG ĐỌC F201
TUẦN TỪ (27/6/2022-02/7/2022)



Ca 1
7:50 - 11:50

Ca 2
11:50 – 15:50

Ca 3
15:50 – 19:00

Thứ Hai
Lữ Phúc Kiên
(7:50-12:00)

Lê Thị Thảo Nhi
(11:50-16:00)

Lê Thị Thảo Nhi
(16:00-19:00)

Thứ Ba
Bùi Anh Khoa
(7:50-12:00)

Lê Thị Thảo Nhi
(11:50-16:00)

Lê Thị Thảo Nhi
(16:00-19:00)

Thứ Tư
Trịnh Thị Khánh Linh

(7:50-12:00)
Lê Thị Thảo Nhi

(11:50-16:00)
Lê Thị Thảo Nhi

(16:00-19:00)

Thứ Năm
Bùi Anh Khoa
(7:50-12:00)

Lê Thị Thảo Nhi
(11:50-16:00)

Lê Thị Thảo Nhi
(16:00-19:00)

Thứ Sáu
Trịnh Thị Khánh Linh

(7:50-12:00)
Lê Thị Thảo Nhi

(11:50-16:00)
Lê Thị Thảo Nhi

(16:00-19:00)

Thứ Bảy
Bùi Anh Khoa

(7:50-12:00)

Bùi Anh Khoa

(13:00-17:00)
Đóng cửa

PHÒNG ĐỌC F301
TUẦN TỪ  (27/6/2022-02/7/20222)


